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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
[1] Tên học phần: Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[2] Học phần thuộc khối kiến thức:

	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	x
	



[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	2
[4] Số tín chỉ: 2	
Phân bổ thời gian:

	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	20

	Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/tín chỉ)
	10 (20)

	· Giờ tự học:
	10

	Hoạt động theo nhóm
	6

	Tự học, tự nghiên cứu
	4



[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[6] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN 1
· Học phần song hành:	
· Học phần kế tiếp: Thực tập tốt nghiệp 1	
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Khoa Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn: Phát triển thể chất 
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
· Họ và tên:	Bùi Thị Việt		
· Học hàm - Học vị: 	Tiến sĩ	
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 	093 802 1932	
· Hộp thư điện tử (emai): vietbuithi@ncehcm.edu.vn	
[3] Giảng viên phụ trách giảng dạy:
· Học hàm - Học vị:Nguyễn Thị Yến Linh
· Địa chỉ cơ quan: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 0938682910
· Hộp thư điện tử (emai): linhnguyenthiyen@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần đề cập đến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp tổ chức công tác GDTC cho trẻ mầm non: nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, hình thức tổ chức, mối liên hệ giữa phát triển thể chất với các lĩnh vực phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm - xã hội, thông qua đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng trong các tình huống khác nhau, sử dụng bài tập, trò chơi, đồ dùng dạy học hợp lý và phù hợp với từng lứa tuổi
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
 Kiến thức 
· Mô tả được hệ thống tri thức về mục đích, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ MN.
· Phân tích, giải thích được các nguyên tắc tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mầm non và mối quan hệ giữa chúng.
· Giải thích được tại sao phải chú trọng đến công tác giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.
 Kĩ năng 
· Vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non, sử dụng bài tập, trò chơi, đồ dùng dạy học hợp lý.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất phù hợp với từng độ tuổi
· Lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất phù hợp, đáp ứng được mục tiêu chương trình và các điều kiện thực tế 
· Thiết kế, tổ chức môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ phù hợp, phát huy tính tích cực vận động của trẻ.
· Có kĩ năng làm việc với chương trình Giáo dục mầm non, kỹ năng tự học, tự làm việc với tài liệu, tìm kiếm, chia sẻ thông tin với bạn học, kĩ năng trình bày, diễn đạt. 
· Quan sát, nhận xét, đánh giá và xử lý tình huống sư phạm hợp lý, rút kinh nghiệm cho việc thực hiện kế hoạch.
 Thái độ 
- Tự trọng, trung thực, quan tâm đối với công tác GDTC cho trẻ mầm non 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, mạnh dạn trao đổi ý kiến, tự chịu trách nhiệm, 
- Tác phong nhanh nhẹn trong học tập, trong hoạt động nhóm, biết kiềm chế, quản lý cảm xúc tiêu cực
5. Giáo trình và tư liệu: 
Tài liệu tham khảo chính:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (TT số: 28/2016/TT-BGDĐT). Chương trình giáo dục mầm non, 
[2] Đặng Hồng Phương, (2008). Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. NXB Giáo dục
[3] Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Bùi Thị Việt (2015). Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động. NXB GDVN.
[4] Bùi Thị Việt (2016). Hướng dẫn thực hiện vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo. Nxb GDVN.
[5] Nguyễn Thị Yến Linh, (2016), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các bài tập vận động cho trẻ nhà trẻ.
Bùi Thị Việt (2020). Hướng dẫn Bài tập phát triển chung cho trẻ mầm non, Nxb GDVN
Tài liệu tham khảo phụ:
[1] Phan Thị Thu (2006), Giáo trình Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. NXB Giáo dục.
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2010). Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi 
[3] Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, (2015), Các bài tập phát triển vận động và trò chơi vận động cho trẻ nhà trẻ. NXB Giáo dục VN
[4] Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, (2015), Các bài tập phát triển vận động và trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo. NXB Giáo dục VN
[5] Lê Thị Liên Hoan, Nguyễn Thị Lan, (2001), Các trò chơi vận động cho trẻ 2 - 6 tuổi. NXB Giáo dục.
[6] Phùng Thị Tường, Đặng Lan Phương, (2009), Các trò chơi vận động và bài tập thể dục sáng cho trẻ 2 - 6 tuổi. NXB Giáo dục
[7] Trang web có thể sử dụng được: http://www.mamnon.com; tretho.com; yeutre.vn
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên đối với học phần;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần;
· Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười;
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  		40% (2 cột điểm)
- Tham gia học tập trên lớp: đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận: 20% (1 điểm cá nhân hoặc điểm nhóm)
- Phần tập dạy: tham dự đầy đủ các buổi tập dạy, soạn kế hoạch và tập dạy: 20%
Thi cuối kỳ:	Tự luận				60 % 
Thang điểm: Thang điểm 10
7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	STT
	Nội dung

	
	

	1. 
	BÀI 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON
I.  Một số khái niệm cơ bản 
1. Phát triển thể chất
2. Giáo dục thể chất
3. Tố chất thể lực
4. Kỹ năng vận động
5. Kỹ xảo vận động
6. Bài tập phát triển chung 
7. Vận động cơ bản
8. Trò chơi vận động
II. Vai trò của công tác GDTC đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non 
1. Phát triển nhận thức
2. Phát triển ngôn ngữ
3. Phát triển thẩm mĩ
4. Phát triển tình cảm xã hội

	
	III. Nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
1. Bảo vệ sức khỏe 
2. Giáo dưỡng
3. Giáo dục 
4. Phát hiện trẻ khó khăn về vận động 

	
	IV. Nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
1. Nguyên tắc hệ thống, toàn diện
2. Nguyên tắc tích cực và tự giác  
3. Nguyên tắc trực quan kết hợp với lời nói và thực hành
4. Nguyên tắc vừa sức và chú ý đặc điểm cá nhân
5. Nguyên tắc nâng cao dần yêu cầu

	2. 
	BÀI 2. ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG GDTC CHO TRẺ MN 
I.  Đặc điểm phát triển thể chất của trẻ mầm non  
1. Đặc điểm phát triển thể chất, vận động của trẻ nhà trẻ    
2. Đặc điểm phát triển thể chất, vận động của trẻ mẫu giáo  
II. Nội dung phát triển vận động của trẻ mầm non 
1. Nội dung phát triển vận động cho trẻ nhà trẻ 
2. Nội dung phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 
III. Đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ mầm non 
1. Đánh giá sức khỏe, khả năng vận động của trẻ nhà trẻ 
2. Đánh giá sức khỏe, khả năng vận động của trẻ mẫu giáo

	3. 
	BÀI 3. PHƯƠNG PHÁP GDTC CHO TRẺ MN 
I. Phương pháp trực quan
1. Làm mẫu
2. Mô phỏng
3. Mốc định hướng thị giác
4. Vật định hướng âm thanh
5. Trực quan cảm giác cơ
6. Các phương tiện trực quan
II. Phương pháp sử dụng lời nói
1. Miêu tả
2. Giải thích
3. Chỉ dẫn
4. Đàm thoại
5. Kể chuyện
III. Phương pháp thực hành
1. Luyện tập lặp lại
2. Luyện tập biến đổi
3. Luyện tập theo hình thức chơi, trò chơi vận động 
4. Luyện tập theo hình thức thi đua

	4. 
	BÀI 4. QUY LUẬT HÌNH THÀNH KỸ NĂNG, KỸ XẢO VẬN ĐỘNG
I.  Đặc điểm, nhiệm vụ của các giai đoạn hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động của trẻ mầm non  
1. Giai đoạn 1: Hình thành những hiểu biết sơ bộ 
2. Giai đoạn 2: Củng cố kĩ năng vận động 
3. Giai đoạn 3: Ổn định kĩ năng vận động 
II. Nhiệm vụ, phương pháp hướng dẫn vận động theo từng giai đoạn
1. Giai đoạn 1: Dạy kĩ năng vận động 
2. Giai đoạn 2: Củng cố kĩ năng vận động 
3. Giai đoạn 3: Ổn định kỹ năng vận động 

	5. 
	BÀI 5. HÌNH THỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON
I. Tổ chức rèn luyện thể lực và phát triển kĩ năng vận động trên giờ học thể dục. 
1. Ý nghĩa của giờ thể dục
2. Nội dung và cấu trúc của giờ học
3. Yêu cầu lựa chọn bài tập
4. Phương pháp tổ chức trẻ luyện tập 
II. Tổ chức rèn luyện thể lực và phát triển kỹ năng vận động cho trẻ MN trong hoạt động hàng ngày
1. Thể dục sáng
2. Thể dục giữa giờ
3. Trò chơi vận động 
4. Công tác cá biệt

	6. 
	BÀI 6. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GDTC CHO TRẺ MẦM NON
1. Cơ sở để xác định mục đích yêu cầu một giờ hoạt động phát triển thể chất cho trẻ MN 
2. Cách xác định mục đích yêu cầu của 1 kế hoạch
3. Cách trình bày giáo án/kế hoạch

	7. 
	BÀI 7. THỰC HÀNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON 
I. Bình giảng tiết dạy mẫu
1. Quan sát việc tổ chức giờ dạy mẫu
2. Nhận xét
II. Tổ chức hoạt động PTTC cho trẻ nhà trẻ 
1. Tổ chức giờ dạy theo nhóm
2. Nhận xét, đánh giá theo tiêu chí
III. Tổ chức hoạt động PTTC cho trẻ mẫu giáo 
1. Tổ chức giờ dạy theo nhóm
2. Nhận xét, 


8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 01/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 02/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
		TS. Bùi Thị Việt
	ThS. Lê Thị Thanh Nga	ThS. Nguyễn Thị Yến Linh
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